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BÁO CÁO
Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021
của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hà Tĩnh

	

	A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN HAI CẤP TỈNH HÀ TĨNH
Trong nhiệm kỳ qua, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hà Tĩnh triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình trong nước và địa phương gặp nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt là thiên tai, dịch bệnh xuất hiện, kéo dài, diễn biến khó lường đã làm ảnh hưởng sâu rộng đến tất cả các mặt của đời sống kinh tế, xã hội. Tình hình tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp, hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi; nổi lên một số tội phạm có tổ chức, hoạt động “tín dụng đen”; tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép; sử dụng công nghệ cao để phạm tội; mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; vi phạm trật tự an toàn giao thông; gây rối trật tự công cộng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm có liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid - 19… Các tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại gia tăng về số lượng và tính chất ngày càng phức tạp trên một số lĩnh vực quản lý Nhà nước. 
Dưới sự lãnh đạo của Tòa án nhân dân tối cao, Thường trực Tỉnh ủy, sự giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, sự phối hợp của các cơ quan hữu quan, trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, Tòa án tỉnh đã thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chỉ thị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; tiếp tục thực hiện công tác cải cách tư pháp, triển khai và tổ chức thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng công tác xét xử, thực hiện quyền tư pháp, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ tại địa phương mà Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra. 
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC
	1. Công tác giải quyết, xét xử các loại án và áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án
Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Toà án nhân dân hai cấp đã thụ lý, giải quyết 11.877/ 12.445 vụ, việc, đạt tỷ lệ 95,4%; tăng 3.743 vụ, việc so với nhiệm kỳ 2011 - 2016. Trong đó, Tòa án tỉnh thụ lý, giải quyết 1.664/ 1.782 vụ, việc, đạt tỷ lệ 93,4% (sơ thẩm 671/ 751 vụ việc, phúc thẩm 993/ 1.031 vụ). 
Kết quả cụ thể như sau:


	a. Công tác giải quyết các vụ án hình sự	
	Toà án nhân dân hai cấp đã thụ lý 3.735 vụ/ 6.609 bị cáo, giải quyết 3.565 vụ/ 6.300 bị cáo, đạt tỷ lệ 95,4%, tăng 451 vụ so với nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
	Cụ thể:
- Sơ thẩm: Thụ lý 2.967 vụ/ 5.461 bị cáo, giải quyết 2.821 vụ/ 5.188 bị cáo. 
- Phúc thẩm: Tòa án tỉnh thụ lý 768 vụ/ 1.148 bị cáo, giải quyết 744 vụ/ 1.112 bị cáo[footnoteRef:1]. [1:  Kết quả giải quyết hình sự: 08 vụ bị hủy, 30 vụ bị sửa do nguyên nhân chủ quan.
] 

Đã tổ chức 473 phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm, 112 phiên tòa lưu động, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân. 
	Tòa án đã tuyên phạt tử hình 27 bị cáo, chiếm 0,52%; chung thân 24 bị cáo, chiếm 0,46%; tù có thời hạn 3.352 bị cáo, chiếm 64,8%; phạt tù nhưng cho hưởng án treo 1.405 bị cáo, chiếm 27,1%; cải tạo không giam giữ 116 bị cáo, chiếm 2,2%, phạt tiền 217 bị cáo, chiếm 4,2%... Trong đó:
	- Đảng viên phạm tội: 114 bị cáo, chiếm 2,2%;
	- Cán bộ, công chức, viên chức phạm tội: 47 bị cáo, chiếm 0,9%;
	- Phụ nữ phạm tội: 456 bị cáo, chiếm 8,8%;
	- Người chưa thành niên phạm tội: 155 bị cáo, chiếm 3%
	- Bị cáo có tiền án, tiền sự: 682 bị cáo, chiếm 13,1%.
Chiếm tỷ lệ cao là nhóm tội xâm phạm sở hữu 37,4%, các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng 22,6%, các tội phạm về ma tuý 19,5%, các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự con người 12,9%...
Một số tội phạm tăng như tội phạm ma túy (tăng 255 vụ/ 317 bị cáo), Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc (tăng 95 vụ/ 281 bị cáo), Sản xuất, tàng trữ, buôn bán, vận chuyển hàng cấm (tăng 76 vụ/ 87 bị cáo), Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (tăng 30 vụ/ 94 bị cáo)... 
Phát hiện, xử lý tội phạm mới “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” (tín dụng đen), xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, gây bất bình trong nhân dân. Tòa án hai cấp đã xét xử 20 vụ/ 27 bị cáo, góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội.
Các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia như vụ Nguyễn Văn Hóa “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (tuyên phạt 07 năm tù giam và 03 năm quản chế), vụ Trần Thị Xuân “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” (tuyên phạt 09 năm tù giam và 05 năm quản chế) được Tòa án kịp thời đưa ra xét xử. Các bị cáo đều nhận thức được hành vi trái pháp luật của mình, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. 
Đã kịp thời xét xử 02 vụ, 05 bị cáo liên quan đến dịch bệnh Covid – 19 (vụ án Lê Duy Điệp phạm tội “Cố ý gây thương tích” tại khu cách ly y tế huyện Cẩm Xuyên, bị xử phạt 33 tháng tù; vụ án Lê Thanh Minh Quân và đồng phạm phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các bị cáo đã lợi dụng tình hình dịch bệnh để lừa bán khẩu trang qua mạng. Tòa án đã xử phạt 03 bị cáo mức án từ 03 năm đến 4 năm 6 tháng tù, trong đó có 02 bị cáo là người chưa thành niên).
Từ năm 2016 đến năm 2021, tội phạm tham nhũng, chức vụ chủ yếu phát sinh trong quá trình thực hiện chủ trương, chính sách của Nhà nước về các dự án đầu tư, hỗ trợ, đền bù, xây dựng cơ bản... Tòa án hai cấp đã xét xử sơ thẩm 11 vụ/ 18 bị cáo (04 vụ/ 04 bị cáo tội “Tham ô tài sản”, 04 vụ/ 09 bị cáo tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, 02 vụ/ 03 bị cáo tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và 01 vụ/ 02 bị cáo tội “Nhận hối lộ”). Các vụ án về tội tham nhũng đều được xét xử nghiêm minh, đúng quy định pháp luật; 13 bị cáo bị xử phạt tù, 04 bị cáo xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo, 01 bị cáo cải tạo không giam giữ. 
Nhìn chung, các vụ án hình sự được Tòa án hai cấp xét xử đảm bảo đúng quy định, chưa phát hiện trường hợp kết án oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm. Nhiều vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng hoặc các vụ án được dư luận xã hội quan tâm, các vụ án về kinh tế, tham nhũng đã được các Tòa án đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh. Áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với người chủ mưu, cầm đầu, lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản của Nhà nước. Việc áp dụng hình phạt không phải là hình phạt tù đảm bảo đúng quy định pháp luật. Đối với bị cáo được hưởng án treo, Hội đồng xét xử đánh giá thận trọng các tình tiết của vụ án cũng như nhân thân người phạm tội, các bị cáo thường tham gia với vai trò thứ yếu trong các vụ án đồng phạm đơn giản, nhất thời phạm tội hoặc bị rủ rê, lôi kéo, có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Tòa án đã tăng cường phối hợp với cơ quan tiến hành tố tụng để đưa ra xét xử kịp thời các vụ án dư luận quan tâm trong thời hạn luật định. Đổi mới tranh tụng tại phiên tòa, bảo đảm cho các bên tham gia tố tụng xuất trình chứng cứ và trình bày đầy đủ ý kiến của mình, không hạn chế về thời gian. Tòa án đã phối hợp tốt việc  thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. Việc trả hồ sơ cho Viện kiểm sát yêu cầu điều tra bổ sung đảm bảo có căn cứ, đúng quy định. Tòa án đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung 33 vụ án (trong đó có 10 vụ do Viện kiểm sát có văn bản đề nghị rút hồ sơ 01 vụ để nhập vụ án do Viện kiểm sát tối cao chuyển về).
b. Công tác giải quyết các vụ việc Dân sự, Hôn nhân gia đình, Kinh doanh thương mại
Toà án nhân dân hai cấp đã thụ lý, giải quyết 8.007/ 8.392 vụ, việc, đạt tỷ lệ 95,4%, tăng 3.199 vụ việc so với nhiệm kỳ 2011-2016. Trong đó, thụ lý, giải quyết sơ thẩm 7.771/ 8.142 vụ, việc; phúc thẩm 236/ 250 vụ. Cụ thể:
- Dân sự: Thụ lý, giải quyết 1.155/ 1.297 vụ việc[footnoteRef:2] (sơ thẩm 1.004/ 1.135 vụ việc; phúc thẩm 151/ 162 vụ). [2:   Dân sự có 19 vụ bị hủy, 18 vụ bị sửa do nguyên nhân chủ quan.] 

- Hôn nhân gia đình: Thụ lý, giải quyết 6.630/ 6.843 vụ, việc[footnoteRef:3] (sơ thẩm 6.560/ 6.772 vụ việc; phúc thẩm 70/ 71 vụ). [3:   Hôn nhân gia đình có 06 vụ bị hủy, 04 vụ bị sửa do nguyên nhân chủ quan.] 

- Kinh doanh thương mại: Thụ lý, giải quyết 212/ 241 vụ[footnoteRef:4] (sơ thẩm 198/ 225 vụ; phúc thẩm 14/ 16 vụ).  [4:   Kinh doanh thương mại có 03 vụ bị hủy, 03 vụ bị sửa do nguyên nhân chủ quan.] 

- Lao động: Thụ lý, giải quyết 10/ 11 vụ (sơ thẩm 09/ 10 vụ; phúc thẩm 01/ 01 vụ).
So với nhiệm kỳ 2011 - 2016, các tranh chấp dân sự tăng 163 vụ, việc. Các tranh chấp giao dịch dân sự và hợp đồng dân sự chiếm 33% (tăng 03%), tranh chấp đất đai chiếm 33% (tăng 08%), tranh chấp quyền sở hữu tài sản chiếm 11% (giảm 01%)... Tòa án đã xét xử rút kinh nghiệm 19 phiên tòa Dân sự.
Án Hôn nhân gia đình tăng 2.892 vụ, việc. Nguyên nhân các vụ án ly hôn là do bất đồng về lối sống, tính cách, khó khăn về kinh tế dẫn đến phát sinh nhiều mâu thuẫn, xích mích trong cuộc sống, nhất là những gia đình vợ chồng trẻ. Bên cạnh đó, còn một số nguyên nhân dẫn đến ly hôn: do một bên ở nước ngoài, đi làm ăn xa, dẫn đến mục đích hôn nhân không đạt được, một bên bị bệnh tật, không có con... Tòa án đã xét xử rút kinh nghiệm 08 phiên tòa Hôn nhân gia đình.
Các tranh chấp kinh doanh thương mại chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư tài chính, ngân hàng, mua bán hàng hóa, tăng 149 vụ so với nhiệm kỳ trước.
Án lao động giảm 05 vụ so với nhiệm kỳ 2011 – 2016, nội dung tranh chấp chủ yếu là bồi thường thiệt hại giữa người lao động và người sử dụng lao động, tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động giữa các cá nhân với các công ty.  
	Trong công tác giải quyết, xét xử các vụ, việc dân sự, Tòa án đã làm tốt việc hướng dẫn các đương sự thực hiện đúng nghĩa vụ về cung cấp chứng cứ, tài liệu; chủ động xác minh, thu thập chứng cứ trong những trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật; tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan trong hoạt động điều tra, xác minh, xét xử. 
	Công tác hoà giải trong các vụ án dân sự tiếp tục được chú trọng và thực hiện có hiệu quả. Quá trình hòa giải, Tòa án đã phân tích, giải thích pháp luật cho các đương sự. Qua đó, nhiều đương sự, người khởi kiện đã tự nguyện hòa giải thành mà không phải xét xử hoặc rút đơn khởi kiện, tạo điều kiện cho việc giải quyết vụ án nhanh chóng, kịp thời, củng cố mối đoàn kết trong nội bộ nhân dân. Nhiệm kỳ 2016 - 2021, tỷ lệ hòa giải thành của Tòa án hai cấp đạt 69% (trong đó có 574 trường hợp rút đơn đình chỉ vụ án, 182 cặp vợ chồng đoàn tụ).
	Năm 2016, sau khi tiếp nhận 506 đơn khởi kiện của các hộ dân cư trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An khởi kiện Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh yêu cầu bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển, 

Tòa án đã thực hiện các thủ tục tố tụng để trả lại đơn khởi kiện và các tài liệu chứng cứ kèm theo. Năm 2017, đã trả lại 500 đơn khiếu nại việc Tòa án trả lại đơn khởi kiện đảm bảo đúng quy định pháp luật, chấm dứt tình trạng khiếu kiện không đúng kéo dài qua nhiều cấp Tòa án, góp phần làm ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
	Nhiều vụ án dân sự phức tạp, kéo dài nhiều năm, qua nhiều cấp phải xét xử lại như vụ án “tranh chấp đất rừng” giữa Công ty TNHH  MTV Cao su Hương Khê, Hà Tĩnh với ông Lê Hữu Chí (Hương Khê), vụ án hôn nhân gia đình giữa chị Hoàng Thị Sao và anh Hoàng Văn Nam (Cẩm Xuyên); vụ án “tranh chấp quyền sử dụng đất” giữa ông Phan Như Quý, bà Phạm Thị Nhuần và ông Đoàn Ngọc Anh, bà Phạm Thị Thân (Hồng Lĩnh)… đã được giải quyết dứt điểm.
	Tòa án tỉnh và các đơn vị Tòa án cấp huyện đã chủ động tăng cường phối hợp với Viện kiểm sát và Cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp rà soát các bản án, quyết định dân sự chưa thi hành để đính chính, giải thích các vấn đề chưa rõ trong bản án theo quy định của pháp luật và Quy chế phối hợp liên ngành trong lĩnh vực này. 
	c. Công tác giải quyết các vụ án hành chính
	Tòa án thụ lý, giải quyết 60/71 vụ án, đạt tỷ lệ 84,5%, giảm 122 vụ so với nhiệm kỳ 2011 – 2016. Trong đó, sơ thẩm 47/58 vụ, phúc thẩm 13/13 vụ[footnoteRef:5]. [5:  Hành chính có 01 vụ bị hủy do nguyên nhân chủ quan.] 

Các khiếu kiện về hành chính chủ yếu là kiện quyết định hành chính của cơ quan Nhà nước liên quan đến việc giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, cấp, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc giải quyết tranh chấp đất đai của các cơ quan Nhà nước... Nguyên nhân án Hành chính giảm do công tác giải quyết đơn thư khiếu nại ở các cấp, các ngành ngày càng nhanh chóng, hiệu quả; trình độ nhận thức của người dân ngày một nâng cao; công tác hòa giải, đối thoại của các cơ quan chức năng ngày càng thiết thực, hiệu quả nên một số vụ việc đương sự rút đơn khởi kiện.
Trong quá trình giải quyết các vụ án hành chính, Tòa án đã chú trọng việc tổ chức đối thoại giữa người khởi kiện và người bị kiện nên có những vụ án sau khi đối thoại, các bên đã thống nhất cách thức giải quyết và người khởi kiện đã rút đơn khởi kiện; đồng thời, quan tâm làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng hồ sơ vụ án, thu thập đầy đủ chứng cứ cần thiết nhằm đảm bảo việc giải quyết vụ án được nhanh chóng, kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực tại địa phương. 
	d. Về áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án
[bookmark: _GoBack]Thụ lý và giải quyết 245/247 hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án. Trong đó: áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc 29 trường hợp; áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng 33 trường hợp; áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 170 trường hợp, đình chỉ 13 trường hợp.
Không có trường hợp khiếu nại quyết định của Tòa án về áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.
Tòa án đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, xem xét, giải quyết các hồ sơ đề nghị đã đủ điều kiện, do đó các trường hợp đề nghị xem xét áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án được giải quyết kịp thời với số lượng tăng hơn nhiệm kỳ trước, qua đó góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự ở địa phương.
	2. Công tác thi hành án hình sự; miễn, giảm các khoản thu nộp Nhà nước
	2.1. Công tác thi hành án hình sự
Toà án nhân dân hai cấp đã ra quyết định thi hành án đối với 4.694 bị án có hiệu lực pháp luật, 178 quyết định hoãn thi hành án, ủy thác thi hành án đối với 657 trường hợp, tạm đình chỉ thi hành án 20 bị án, đình chỉ thi hành án đối với 07 bị án. Ban hành 4.896 quyết định giảm chấp hành hình phạt tù đối với những phạm nhân cải tạo tốt, có nhiều tiến bộ theo đề nghị của Công an và quan điểm của Viện kiểm sát cùng cấp; 65 quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện; 15 Quyết định miễn chấp hành hình phạt tù theo Nghị quyết số 109/2015/QH13 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội. Phối hợp Viện kiểm sát, Công an tỉnh Thi hành án tử hình tiêm thuốc độc đối với bị án Nguyễn Thị Hạnh phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định tại Trại thi hành án tử hình Nghi Kim, Nghệ An.
Việc ra quyết định thi hành án, tạm hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù có căn cứ theo quy định pháp luật, không để quá hạn luật định. Thường xuyên chủ động phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân và Công an rà soát danh sách những người đã có quyết định thi hành án phạt tù hiện còn tại ngoại để thi hành án. Làm tốt công tác phối hợp với chính quyền địa phương trong việc quản lý các đối tượng thi hành án treo, cải tạo không giam giữ ở địa phương. Đã xét rút ngắn thời gian thử thách án treo 321 trường hợp.
	2.2. Việc miễn, giảm các khoản thu nộp Nhà nước
Toà án đã xét miễn, giảm các khoản thu nộp ngân sách Nhà nước 116 trường hợp đảm bảo đúng quy định pháp luật.
	3. Công tác kiểm tra nghiệp vụ
Thường xuyên duy trì hoạt động kiểm tra công tác chuyên môn nghiệp vụ tại các đơn vị Toà án hai cấp, phát hiện, khắc phục, rút kinh nghiệm về những sai sót nghiệp vụ trong công tác chuyên môn nhằm kịp thời, nâng cao ý thức trách nhiệm của Thư ký, Thẩm phán. Thực hiện việc kiểm tra các bản án, quyết định hàng tháng; kiểm tra định kỳ 6 tháng đầu năm, cuối năm và tổ chức các cuộc kiểm tra đột xuất về công tác tổ chức phiên tòa, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính... Qua công tác kiểm tra cho thấy chất lượng công tác xét xử của các Tòa án được nâng lên, các chủ trương lớn của Tòa án nhân dân tối cao như công khai bản án, tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, tăng cường, hòa giải, đối thoại... đều được thực hiện đầy đủ[footnoteRef:6].  [6:  Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Tòa án nhân dân tỉnh đã nghiên cứu, xem xét 7.304 bản án, quyết định; trao đổi nghiệp vụ 75 hồ sơ của Tòa án cấp huyện để thống nhất áp dụng pháp luật.] 

4. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp
Tòa án tỉnh, các đơn vị Tòa án huyện bố trí phòng tiếp công dân, cử cán bộ chuyên trách thực hiện tiếp công dân; kịp thời hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc của các tổ chức, công dân liên quan đến hoạt động xét xử của Tòa án. Trong nhiệm kỳ, Tòa án hai cấp đã thụ lý, giải quyết 46/46 đơn khiếu nại của công dân trong hoạt động tư pháp. Kết quả, Tòa án không chấp nhận 29 đơn, chấp nhận 07 đơn, trả lại 04 đơn, chuyển cho cơ quan có thẩm quyền 01 đơn, rút đơn khiếu nại 05 trường hợp.
5. Công tác xây dựng Tòa án nhân dân
	5.1. Công tác tổ chức cán bộ
Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án tận tụy, liêm chính, công tâm và bản lĩnh. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn để phát huy năng lực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, số lượng công việc. Sắp xếp các Tòa chuyên trách từ 05 Tòa thành 03 Tòa. Thực hiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016 – 2021, giai đoạn 2021 – 2026 đúng quy định của Đảng nhằm củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động Tòa án. Chất lượng đội ngũ cán bộ tiếp tục được nâng lên cả về trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và công tác giải quyết, xét xử các loại vụ việc. Công tác tuyển dụng, điều động, luân chuyển, biệt phái được thực hiện cơ bản đúng quy định. 
Trong nhiệm kỳ, đã làm quy trình bổ nhiệm chức vụ Chánh án Tòa án tỉnh, 02 Phó Chánh án Tòa án tỉnh, 09 Chánh án huyện, 08 Phó Chánh án huyện, 01 Chánh tòa, 03 Phó Chánh tòa, 01 Trưởng phòng, 03 Phó phòng, 01 Chánh Văn phòng Tòa án  tỉnh, 10 Chánh Văn  phòng Tòa án huyện, 11 Thẩm phán trung cấp, 12 Thẩm phán sơ cấp, 02 Thẩm tra viên chính. Bổ nhiệm lại chức vụ 01 Phó Chánh án tỉnh, 02 Chánh tòa, 01 Phó Chánh tòa, 01 Trưởng phòng, 05 Chánh án huyện, 04 Phó Chánh án huyện, 01 Thẩm phán trung cấp, 07 Thẩm phán sơ cấp. Biệt phái 29 công chức, điều động luân chuyển 25 công chức. Tổ chức tuyển dụng 08 công chức, nâng ngạch 02 công chức, chuyển ngạch 09 công chức.
Công tác phòng ngừa tham nhũng trong nội bộ; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công vụ của cán bộ, công chức tiếp tục được tăng cường. Việc xử lý cán bộ, công chức vi phạm được thực hiện theo các quy định của Đảng, Nhà nước (11 trường hợp bị kỷ luật hình thức khiển trách[footnoteRef:7]) và quy định của Tòa án (01 trường hợp kiểm điểm trước cơ quan theo Quyết định 120/QĐ-TANDTC quy định xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong Tòa án nhân dân). Thực hiện nghiêm túc các quy định của tỉnh về kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị 35-CT/TU và Kết luận 05-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định 52/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh. [7:  09 trường hợp vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, sinh con thứ 3; 01 trường hợp vi phạm trong công tác; 01 trường hợp vi phạm các quy định trong tham mưu tổ chức thực hiện một số nội dung về công tác tổ chức cán bộ.] 

	Triển khai Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án có hiệu lực từ 01/01/2021, Tòa án tỉnh đã tổ chức quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và tuyên truyền cho quần chúng nhân dân thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú trên Báo Hà Tĩnh, Trang thông tin điện tử Tòa án, mạng xã hội Facebook, Zalo... Bổ nhiệm 35 hòa giải viên (trong đó Tòa án tỉnh 02 hòa giải viên), bố trí phòng hòa giải, đối thoại và phòng làm việc cho các hòa giải viên tại mỗi đơn vị. Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 28/02/2021, có 48 vụ, việc đã được chuyển sang Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.
	5.2. Công tác Hội thẩm Tòa án nhân dân
Toàn tỉnh hiện có 241 vị Hội thẩm nhân dân được HĐND tỉnh, HĐND huyện bầu trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 (tỉnh 24, huyện 217 Hội thẩm). Các Hội thẩm được cung cấp kịp thời các văn bản luật, tài liệu nghiên cứu và trang phục để phục vụ công tác xét xử. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức 07 đợt tập huấn về các văn bản pháp luật mới và kỹ năng xét xử các vụ án cho đội ngũ Hội thẩm Tòa án nhân dân hai cấp. 
Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội thẩm Tòa án hai cấp đã tham gia xét xử hơn 4.500 vụ án các loại. Các vị Hội thẩm đều phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu hồ sơ vụ án một cách đầy đủ, nghiêm túc, cùng Hội đồng xét xử đưa ra quyết định khách quan, đúng pháp luật.
	5.3. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ
	Trong nhiệm kỳ, Toà án tỉnh đã cử 60 lượt cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; 18 Thư ký đào tạo nghiệp vụ xét xử, 10 Thư ký đào tạo nghiệp vụ Thư ký viên chính, 37 công chức đào tạo nghiệp vụ Thư ký, 11 cán bộ tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị, 18 công chức đào tạo Thạc sỹ, 01 công chức bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính, 05 công chức bồi dưỡng ngạch chuyên viên. Định kỳ hàng tháng, đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp Tòa án hai cấp tham gia Hội nghị tập huấn trực tuyến về kỹ năng giải quyết, xét xử các vụ án, các văn bản pháp luật mới và giải đáp vướng mắc trong thực tiễn công tác xét xử do Tòa án nhân dân tối cao tổ chức.
5.4. Công tác hành chính quản trị, công nghệ thông tin và các phong trào tổ chức đoàn thể
	Chấp hành nghiêm chế độ, chính sách quản lý tài chính, tài sản công, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí. 
Cơ sở vật chất và điều kiện, phương tiện làm việc của các Tòa án tiếp tục được tăng cường. Tòa án nhân dân huyện Kỳ Anh được đầu tư xây dựng trụ sở, nhiều đơn vị được sửa chữa, nâng cấp trụ sở. Tòa án nhân dân tối cao đã đồng ý chủ trương đầu tư kinh phí, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đồng ý chủ trương giao đất xây dựng trụ sở làm việc mới của Tòa án nhân dân tỉnh. Hệ thống truyền hình trực tuyến từ Tòa án nhân dân tối cao đến Tòa án cấp huyện và hệ thống camera quan sát từ hội trường xét xử đến các điểm cầu được lắp đặt và đưa vào sử dụng có hiệu quả. Hiện 08/13 Tòa án cấp huyện đã được trang bị xe ô tô phục vụ công tác xét xử, các đơn vị còn thiếu sẽ tiếp tục được trang bị xe trong năm 2021 và các năm tiếp theo.
	Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc sử dụng các phần mềm trong hoạt động quản lý chỉ đạo điều hành. Công tác cải cách thủ tục hành chính tư pháp được đẩy mạnh, tập trung vào việc đổi mới các quy trình, thủ tục tiếp nhận và xử lý công việc tại một đầu mối bộ phận Hành chính tư pháp.
	Từ tháng 7/2017 đến nay, Thẩm phán hai cấp đã công bố 6.372 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, góp phần nâng cao năng lực, trách nhiệm của Thẩm phán, tăng cường tính thống nhất trong việc áp dụng pháp luật, tạo điều kiện để nhân dân tham gia giám sát hoạt động xét xử của Tòa án. 
Tích cực hưởng ứng, tham gia hoạt động phong trào do các tổ chức, đoàn thể phát động, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào bão lụt với tổng số tiền gần 150 triệu đồng. Hỗ trợ phường Tân Giang 02 tủ sách pháp luật. Thực hiện phong trào “toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, Tòa án tỉnh đã nhận đỡ đầu xã Tùng Ảnh và xã Tùng Châu, huyện Đức Thọ, hỗ trợ 02 bộ máy tính, 03 tủ sách pháp luật và nhiều suất quà, tổng trị giá gần 60 triệu. Hiện cả 02 xã đều đạt chuẩn nông thôn mới.
6. Việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp
	Tòa án nhân dân hai cấp tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp mà Nghị quyết 49-NQ/TW, Kết luận số 79-KL/TW, Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 300-KH-BCSĐ ngày 30/11/2016 của Tòa án nhân dân tối cao về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021 đã đề ra. Tập trung vào việc nâng cao chất lượng giải quyết xét xử các loại vụ án; chú trọng làm tốt việc tranh tụng tại phiên tòa; xét xử nghiêm minh các vụ án về tham nhũng, làm tốt công tác hòa giải trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự và đối thoại trong các vụ án hành chính; tích cực tham gia vào việc góp ý xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về hình sự, dân sự và thủ tục tố tụng tư pháp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ; cải cách thủ tục hành chính tư pháp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước hiện đại về cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu công tác.
	Tòa án tỉnh và Tòa án hai cấp đã tổ chức phiên tòa xét xử theo mô hình phòng xử án mới, bảo đảm cho các chủ thể tham gia tố tụng bình đẳng và thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ theo đúng mô hình tranh tụng. 
	II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
Nhiệm kỳ 2016 -2021, Tòa án hai cấp tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác đề ra. Các mặt hoạt động của Tòa án đã có nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện tập trung ở một số điểm cơ bản: tranh tụng tại phiên tòa ngày càng được tăng cường và đảm bảo thực chất; đã khắc phục có hiệu quả việc để các vụ án quá hạn luật định và các bản án tuyên không rõ ràng, khó thi hành; chất lượng công tác xét xử được nâng lên; tỷ lệ hủy, sửa án do lỗi chủ quan chiếm 0,77% (37 vụ hủy, 55 vụ sửa), giảm 0,2% so với nhiệm kỳ 2011 - 2016. Không có trường hợp kết án oan người không có tội; tỷ lệ hòa giải thành trong giải quyết các vụ việc dân sự đạt tỷ lệ cao; đội ngũ cán bộ, Thẩm phán Tòa án nhân dân hai cấp được nâng cao chất lượng; điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của các đơn vị Tòa án tiếp tục được tăng cường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác hợp tác quốc tế được mở rộng.
Tòa án Hà Tĩnh có 02 vụ án được lựa chọn để xây dựng án lệ áp dụng trong hệ thống Tòa án toàn quốc[footnoteRef:8]. [8:  Án lệ số 18/2018/AL về hành vi giết người đang thi hành công vụ trong tội “Giết người”; Án lệ số 30/2020/AL về hành vi cố ý điều khiển phương tiện giao thông chèn lên bị hại sau khi gây tai nạn.] 

Với những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, 01 tập thể được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, 01 tập thể được tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ, 05 tập thể được tặng thưởng Cờ thi đua Tòa án nhân dân, 05 tập thể được tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tòa án tỉnh được tặng thưởng Cờ thi đua Tòa án nhân dân năm 2018 và Bằng khen của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao giai đoạn 2015 – 2020. Tòa án tối cao tặng thưởng 01 danh hiệu Thẩm phán tiêu biểu, 06 danh hiệu Thẩm phán giỏi. 
2. Khó khăn, hạn chế
2.1. Khó khăn
- Một số cơ quan, tổ chức chưa kịp thời cử người tham gia tố tụng, việc cung cấp tài liệu, chứng cứ theo quy định Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính còn chậm, Tòa án phải nhiều lần có văn bản yêu cầu.
- Số lượng biên chế hiện nay, nhất là số lượng Thẩm phán chưa đáp ứng yêu cầu so với cơ cấu tổ chức, bộ máy, nhiệm vụ, thẩm quyền của các đơn vị Tòa án. 
- Trụ sở làm việc của Tòa án tỉnh và nhiều đơn vị xây dựng từ những năm 1990, hiện nay đã xuống cấp, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xét xử trong tình hình hiện nay. Trang thiết bị thiếu đồng bộ. Triển khai Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án, nhiều đơn vị gặp khó khăn trong việc bố trí phòng hòa giải, phòng làm việc của hòa giải viên, một số Tòa án cấp huyện phải dùng chung hội trường xét xử, không đáp ứng yêu cầu mô hình phòng xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp.
2.2. Hạn chế
- Một số vụ án có tính chất phức tạp, cần thiết phải thu thập các tài liệu, chứng cứ của nhiều cơ quan, ban, ngành, địa phương nên việc giải quyết có lúc còn chậm so với tiến độ yêu cầu đề ra. 
- Vẫn còn một số vụ án bị hủy, cải sửa do nguyên nhân chủ quan mặc dù chiếm tỷ lệ thấp so với chỉ tiêu Quốc hội đề ra.
- Công tác quản lý, điều hành hoạt động trong những năm đầu nhiệm kỳ hiệu quả chưa cao. 
	B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI
Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Tòa án, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và chỉ tiêu, yêu cầu công tác mà các Nghị quyết của Quốc hội đề ra, trong thời gian tới, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác như sau:
1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp.
2. Nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ xét xử, giải quyết các vụ án. Bảo đảm không để án quá hạn luật định do nguyên nhân chủ quan của Tòa án. Làm tốt công tác hoà giải trong giải quyết các vụ việc dân sự và đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính. Nâng cao chất lượng xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; công tác thi hành án hình sự bảo đảm việc hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù phải đủ căn cứ và đúng pháp luật. Tăng cường tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm.
3. Tăng cường công tác kiểm tra việc xét xử để kịp thời phát hiện, khắc phục, rút kinh nghiệm những sai sót chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình giải quyết, xét xử các loại vụ việc.
4. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 06/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc. Tổ chức thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp, cơ quan, tổ chức hữu quan, cơ quan bổ trợ tư pháp. 
5. Nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ; rà soát, sắp xếp, kiện toàn bộ máy Tòa án hai cấp. Thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ, tạo nguồn Thẩm phán, đào tạo, bồi dưỡng và điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động công vụ. Xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có sai phạm, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. 
6. Tiếp tục triển khai Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 16/6/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Tham mưu, đề xuất Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh bổ sung vào Chương trình công tác nội dung tổ chức quán triệt triển khai Luật trong năm 2021.
7. Tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Tòa án; tiếp tục thực hiện việc đổi mới thủ tục hành chính – tư pháp, đảm bảo công khai minh bạch các hoạt động, đặc biệt là việc công khai bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án. 
8. Tiếp tục đề nghị Tòa án nhân dân tối cao đầu tư xây dựng, cải tạo trụ sở của Tòa án hai cấp đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Quản lý và sử dụng ngân sách được giao hiệu quả, tiết kiệm, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của Tòa án.
9. Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Giới thiệu cán bộ đủ điều kiện tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các cơ quan liên quan lựa chọn người có phẩm chất, uy tín trong nhân dân, có năng lực, trình độ, kinh nghiệm để Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân cùng cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, góp phần cùng Tòa án thực hiện tốt nhiệm vụ xét xử.
	C. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
	1. Đề nghị cơ quan, tổ chức thực hiện việc cử người tham gia tố tụng; cung cấp hồ sơ, tài liệu kịp thời, đầy đủ cho Tòa án khi có yêu cầu để giải quyết các vụ án dân sự, hành chính.
	2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, lồng ghép tuyên truyền Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án (có hiệu lực từ 01/01/2021), nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.
	3. Đề nghị Hội đồng nhân dân các cấp hỗ trợ kinh phí cho Tòa án hai cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và triển khai thi hành Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án.
	Trên đây là kết quả hoạt động của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo để Hội đồng nhân dân tỉnh theo dõi, giám sát, tạo điều kiện để Tòa án nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện tốt nhiêm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra./.
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